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Câu 1: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, với sự hình thành hai giai cấp mới, đó là:

A. Giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến

B. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản

C. Giai cấp tư sản va giai cấp tiểu tư sản

D. Giai cấp tư sản và giai cấp nông dân

Câu 2: Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI là  

A. Lật đổ sự thống trị của vương triều Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

B. Xóa bỏ quan hệ sản xuất phong kiến, lật đổ ách thống trị của vương triều Tây Ban Nha

C. Lật đổ ngôi vua chuyên chế Hà Lan, xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

D. Đánh bại phe phái của quý tộc mới, thiết lập chính quyền của giai cấp tư sản

 Câu 3:  Cho biết ý nghĩa của cuộc  cách mạng Hà Lan 

A. Là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

B. Là cuộc nổi dậy chống ách thống trị của Tây Ban Nha 

C. Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới 

D. Là cuộc nổi dậy chống chế độ phong kiến 

Câu 4: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là  

A. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với quan hệ sản xuất phong kiến  

B. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với chế độ phong kiến  

C. Vấn đề xung đột tôn giáo  

D. Vấn đề khủng hoảng tài chính của triều đình phong kiến

Câu 5: Vì sao cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được đánh giá là một cuộc cách mạng tư sản

A. Mục tiêu của cuộc chiến tranh là chống phong kiến

B. Mục tiêu của cuộc chiến tranh là giành độc lập

C. Tạo điều kiện cho nền kinh tế tư bản Mĩ phát triển 
D.  Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa 
Câu 6: Vai trò của quần chúng nhân dân được thể hiện như thế nào trong cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII? 

A. Hỗ trợ giai cấp tư sản giành chính quyền. 

B. Là động lực chủ yếu, đóng vai trò quyết định.

C. Là lực lượng cầm quyền qua các giai đoạn.

D. Đứng lên lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến

Câu 7: Trước khi cách mạng bùng nổ trong xã hội Pháp tồn tại các đẳng cấp  

A. Tăng lữ,  quý tộc và nô lệ 

B. Tăng lữ,  quý tộc và nông dân

C. Tăng lữ, lãnh chúa và nông nô 

D. Tăng lữ , Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba 

Câu 8: Sự kiện mở đầu cho thắng lợi của Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII  là? 
A.  Hội nghị Ba đẳng cấp tại cung điện Véc-xay        

B.  Phái Lập hiến bị lật đổ 

C. Cuộc tấn công pháo đài- nhà ngục Ba-xti

D.  Nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia –cô –banh được thiết lập 

Câu 9: Năm 1784 đã ghi dấu ấn gì trong cuộc cách mạng công nghiệp của Anh? 
A. Cuộc cách mạng công nghiệp hoàn thành ở Anh.

B. Xti-phen-xơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa. 

C. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước. 
D. Nước Anh trở thành công xưởng của thế giới.

Câu 10: Đến giữa thế kỉ XIX các nước tư bản phương tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa nhằm mục đích

 A. Mở rộng lãnh thổ 
B. Khai hoá văn minh cho các nước khác

C.Tranh giành thị trường, nguồn tài nguyên , nhân lực 

D.Thoả mãn nhu cầu thống trị thế giới 

 Câu 11. Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ cuối thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là gì? 

A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản châu Âu.

 B. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông- nghiệp và giao thông.

 C. Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố. 

D. Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. 

Câu 12 : Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.

B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.

C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.

D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.

Câu 13. Từ năm 1760 đến năm 1840, ở Anh diễn ra quá trình gì? 

A. Từ một nền sản xuất nhỏ sang một nền sản xuất lớn. 

B. Từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc. 

C. Từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp phát triển. 

 D. Từ một nước nông nghiệp trở thành nước công- nông nghiệp

Câu 14: Vì sao phong trào công nhân nữa đầu thế kỉ XIX diễn ra mạnh mẽ nhưng không đi đến thắng lợi? 

A. Chưa xác định được kẻ thù

B. Giai cấp tư sản còn mạnh 

C. Thiếu lý luận cách mạng và chưa có tổ chức cách mạng lãnh đạo 

D. Do thiếu lương thực vũ khí 

  Câu 15: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 18/03/1971 của nhân dân Pa-ri là gì?

A. Mâu thuẫn gay gắt không thể điều hòa giữa quần chúng nhân dân Pa-ri với chính phủ tư sản.

B. Bất bình trước thái độ hèn nhát của chính phủ tư sản khi bị quân Phổ tấn công.

C. Chống lại sự đầu hàng phản bội lợi ích dân tộc của tư sản Pháp để bảo vệ tổ quốc.

D. Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác.

Câu 16: Vì sao cuộc cách mạng ngày 18/03/1871 được gọi là cuộc cách mạng vô sản?

A. Cuộc cách mạng lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản.

B. Cuộc cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo.

C. Đánh đuổi được quân Phổ và thiết lập nên chuyên chính vô sản.

D. Thành lập được nhà nước của giai cấp vô sản.

Câu 17: Vì sao nói Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới?

A. Công xã do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.

B. Công xã đã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân.

C. Công xã giải phóng quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ.

D. Công xã vừa ban bố pháp lệnh, vừa thi hành pháp lệnh.

Câu 18 : Từ khi nào ngày 1/5 trở thành ngày quốc tế lao động?

A. Từ năm 1889

B. Từ năm 1890

C. Từ năm 1895

D. Từ năm 1914.

Câu 19:“ Linh hồn của Quốc tế thứ hai” là ai?

A. C.Mác

B. Ăng-ghen

C. Lê-nin

D. Xanh Xi-mông

Câu 20: Người sáng lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là

A. Lê-nin.  
B. Xta-lin.
C. C.Mác.   
D. Ph.Ăng-ghen.

Câu 21: Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc Cách mạng Nga năm 1905 – 1907?
A. Làm suy yếu chính quyền phong kiến Nga hoàng.
B. Là bước chuẩn bị cho Cách mạng tháng Mười (1917).
C. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa.
D. Lật đổ chế độ Nga hoàng, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
Câu 22: Chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ đã đưa đến hậu quả nặng nề gì về mặt xã hội?

A. Tình trạng bần cùng hóa, chết đói và mâu thuẫn giữa các tôn giáo.

B. Cơ sở ruộng đất công xã nông thôn bị phá vỡ.

C. Nền thủ công nghiệp bị suy sụp.

D. Nền văn minh lâu đời bị phá hoại.

Câu 23: Khởi nghĩa Xi-pay diễn ra từ năm nào đến năm nào?

A. 1855- 1859

B. 1856- 1859

C. 1857- 1858

D. 1857- 1859

Câu 24:  Tại sao có rất nhiều nước cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc?

A. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.

B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.

C. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.

D. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.

Câu 25:  Vì sao cách mạng Tân Hợi (1911) được đánh giá là một cuộc cách mạng tư sản?  

A. Giải quyết những nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản.  

B. Giải quyết nhiệm vụ giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị của đế quốc.  

C. Nhân dân lao động hoàn toàn được hưởng thành quả của cách mạng.  

D. Thiết lập nền cộng hòa của giai cấp tư sản.
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